ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
Môn: Kế toán tổng hợp

Hệ: Từ xa

I. Mục đích

Nhằm giúp sinh viên ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đạt được kết quả cao, đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Kế toán tổng hợp hệ thống hóa lại các kiến thức Kế toán tài chính mà sinh viên cần phải nắm vững để phục vụ cho kỳ thi. Trong đề cương sẽ đưa ra các câu hỏi lý thuyết cũng như các dạng bài tập để giúp sinh viên chủ động ôn tập, củng cố lại các kiến thức đã được học trong chương trình.
II. Yêu cầu

Sinh viên cần chủ động và tích cực ôn tập tốt các nội dung trong đề cương, đồng thời phải tham gia đầy đủ các buổi ôn tập, giải đáp thắc mắc của các thày, cô trên lớp.
III. Hình thức thi

Thi tốt nghiệp hệ Từ xa được thực hiện theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Kết cấu một đề thi bao gồm 3 câu:
· 1 câu lý thuyết (3 điểm)

· 1 bài tập (3 điểm)

· 1 bài tập (4 điểm)

IV. Tài liệu phục vụ ôn tập: Giáo trình kế toán tài chính 1, 2, Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn Kế toán tổng hợp của Viện Đại học Mở Hà Nội
V. Nội dung ôn tập

I. Lý thuyết

Câu 1: a (2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, điều kiện ghi nhận và phân loại tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp?
b (1 điểm), Tại công B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ mua một thiết bị văn phòng cho văn phòng công ty có giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 30.800.000 đ, Anh hay chị cho biết thiết bị này có được kế toán ghi nhận là tài sản cố định hữu hình không? Tại sao?
Câu 2, a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày cách xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình được hình thành trong các doanh nghiệp?

 b(1 điểm), Cho một ví dụ minh họa về việc xác định nguyên giá của tài sản cố định được hình thành qua hình thức mua sắm (mua trả ngay, trả góp)
Câu 3: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm khấu hao tài sản cố định và nêu các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay?

b(1 điểm), Giả sử có các số liệu về một tài sản được mua sắm vào ngày 10/3/N giá mua 132.000.000đ bao gồm cả thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt 2.000.000đ, tài sản có thời gian sử dụng 10 năm, tính số khấu hao phải trích trong 3, tháng 4 (tháng 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày) của tài sản này theo:

· Phương pháp khấu hao bình quân
· Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (giả sử các điều kiện để áp dụng phương pháp này đều thỏa mãn)

· Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm (giả sử theo công suất thiết kế tài sản này có thể sản xuất được 100.000 sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng, tháng 3 sản xuất được 1.000 sản phẩm, tháng 4 sản xuất được 1.500 sản phẩm, các điều kiện khác đều thỏa mãn)

Câu 4: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày phương pháp kế toán các trường hợp sửa chữa tài sản cố định?

b(1 điểm), Giả sử trong kỳ tại công ty A có hoạt động sửa chữa tài sản cố định như sau: Lắp đặt thêm một thiết bị cho dây chuyền sản xuất của công ty để tiết kiệm nguyên liệu, sau khi lắp đặt xong lượng nguyên liệu tiêu hao của thiết bị này mỗi tháng từ 1.500 lít sẽ giảm xuống 1.300 lít. Các chi phí chi ra bao gồm tiền mua thiết bị trị giá 15.000.000đ chưa có thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền gửi ngân  hàng, chi phí lắp đặt đã chi bằng tiền mặt là 2.000.000đ. Yêu cầu anh, chị cho biết hoạt động sửa chữa này của doanh nghiệp là loại hình sửa chữa nào, tại sao? Nêu bút toán định khoản?
Câu 5: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp?

b(1 điểm), Có số liệu về các khoản phải trả cho anh Nguyễn Văn A là công nhân của công ty X, trong tháng 12/N như sau:

· Tiền lương tính theo hợp đồng: 3.500.000đ

· Tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội (anh nghỉ ốm 5 ngày): 300.000đ
· Tiền thưởng Tết dương lịch từ quỹ phúc lợi: 500.000đ
· Tiền ăn trưa 200.000đ

Yêu cầu tính các khoản phải trích theo lương cho anh A trong tháng 12/N, trong đó doanh nghiệp trích bao nhiêu và anh A phải nộp bao nhiêu?

Câu 6: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày các phương pháp tính giá vật liệu xuất kho. Nêu ưu, nhược điểm và điều kiện vận dụng của từng phương pháp?

b(1 điểm), Tại một công ty có các số liệu về một loại nguyên liệu A như sau (đơn vị: 1.000 đ)

I. Tồn đầu tháng: 500 m x 25/m

II. Trong tháng có các tình hình sau:

1. Nhập kho 500 m, đơn giá 25,5/m

2. Xuất kho 700 m cho sản xuất sản phẩm.

3. Nhập kho 400 m, đơn giá 26/m

4. Nhập kho 100 m, đơn giá 25,8/m

5. Xuất kho 750 m cho sản xuất sản phẩm.

6. Nhập kho 100 m, đơn giá 26,1/m

Yêu cầu:  Tính giá thực tế vật liệu xuất kho trong tháng theo 1 trong các phương pháp:
 - 
Bình quân (cả kỳ dự trữ, sau mỗi lần nhập)

· Nhập trước- xuất trước

· Nhập sau- xuất trước

Câu 7: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày kế toán xuất kho công cụ, dụng cụ?
b(1 điểm),  Cho ví dụ minh họa về các nghiệp vụ xuất kho CCDC, nêu bút toán định khoản?
Câu 8: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ?

b(1 điểm) Có các số liệu giống như câu 6b.Yêu cầu anh hay chị hãy mở sổ chi tiết (theo hình thức thẻ song song) để theo dõi cho vật liệu A

Câu 9: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, cách phân loại chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất?

b(1 điểm), Hãy cho biết các khoản chi phí sau đây được kế toán tập hợp vào các khoản mục nào:

- Vật liệu xuất kho chế tạo sản phẩm

- Vật liệu xuất kho để sửa chữa tài sản của phân xưởng sản xuất

- Tiền lương của công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất

- Công cụ dụng cụ dùng cho phân xưởng sản xuất

- Khấu hao máy móc thiết bị

- Khấu hao nhà xưởng

- Tiền điện, nước dùng cho sản xuất và phục vụ sản xuất

- Trích trước chi phí để trung tu dây chuyền sản xuất

- Chi phí thuê ngoài máy sản xuất

- Tiền ăn ca cho công nhân sản xuất, nhân viên phân xưởng
Câu 10: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày nội dung, phương pháp kế toán và phân bổ chi phí sản xuất chung?

b(1 điểm), Tại một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm A và B, tổng chi phí sản xuất chung phát sinh tại phân xưởng này trong tháng đã tập hợp được là 25.000.000đ trong đó biến phí sản xuất chung là 20.000.000đ, định phí sản xuất chung là 5.000.000đ. Cuối kỳ sản xuất hoàn thành 3.000 sản phẩm A (vượt mức công suất bình thường), 1.900 sản phẩm B (thấp hơn mức công suất bình thường 100 sản phẩm). Yêu cầu phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm A và B theo số lượng sản phẩm sản xuất? Sau đó nêu bút toán định khoản?

 Câu 11: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, nội dung và phương pháp kế toán chi phí phải trả?
b(1 điểm), Công ty Q theo kế hoạch trong năm N+1 sẽ đại tu lại dây chuyền sản xuất với tổng chi phí dự tính là 120.000.000đ. Công ty dự tính trích trước vào chi phí của năm N là 60.000.000đ. Sang năm N+1 công ty tiến hành sửa chữa dây chuyền sản xuất này với các chi phí chi ra như sau:

- Vật tư, nguyên liệu xuất kho 70.000.000
- Chi phí tiền lương cho công nhân sửa chữa: 20.000.000

- Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định

- Các chi phí khác đã chi bằng tiền gửi ngân hàng bao gồm cả thuế GTGT 10% là 44.000.000đ

Yêu cầu nêu các bút toán định khoản tại các thời điểm khác nhau liên quan đến nghiệp vụ trên?

Câu 12: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, nội dung và phương pháp kế toán chi phí trả trước?
b(1 điểm), Tại công ty Q trong năm N do sự cố một dây chuyền sản xuất bị hư hỏng bất thường. Công ty đã tiến hành thuê ngoài sửa chữa với tổng chi phí sửa chữa phải thanh toán với nhà thầu là 132.000.000đ bao gồm cả thuế GTGT 10%, đã trả bằng chuyển khoản.Chi phí sửa chữa này dự tính được phân bổ cho 2 năm.

Yêu cầu nêu các bút toán định khoản tại các thời điểm khác nhau liên quan đến nghiệp vụ trên?

Câu 13: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày phương pháp kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất?

b(1 điểm), Tại công ty A sản xuất sản phẩm B, trong kỳ có các chi phí sản xuất đã tập hợp được như sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 100.000.000đ

- Chi phí nhân công trực tiếp: 36.600.000đ

- Chi phí sản xuất chung 25.000.000đ

Cuối kỳ sản xuất hoàn thành 2.000 sản phẩm trong đó có 50 sản phẩm bị hỏng ngoài định mức của công ty. Yêu cầu tính giá thành của sản phẩm hoàn thành?

Câu 14: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, nêu cách tính, điều kiện vận dụng và ưu, nhược điểm của từng phương pháp?

b(1 điểm), Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A, có các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đã được tập hợp như sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 120.000.000đ (trong đó vật liệu chính 100.000.000đ, vật liệu phụ 20.000.000đ)

- Chi phí nhân công trực tiếp: 61.000.000đ

- Chi phí sản xuất chung 35.000.000đ
Cuối kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 90 sản phẩm, còn dở dang 10 sản phẩm. Yêu cầu tính giá thành của sản phẩm hoàn thành. Biết rằng không có sản phẩm dở dang đầu kỳ, sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo một trong các phương pháp:

· Theo chi phí vật liệu chính

· Theo sản lượng ước tính tương đương (giả sử sản phẩm hoàn thành ở mức 30%)

· Theo 50% chi phí chế biến

Câu 15: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày các phương pháp tính kỹ thuật tính giá thành sản phẩm, nêu điều kiện vận dụng, ưu, nhược điểm của từng phương pháp?

b(1 điểm), Tại doanh nghiệp sản xuất giầy thể thao gồm hai loại sản phẩm A và B có kích cỡ khác nhau. Kỳ này có tài liệu sau (đơn vị 1.000đ):



- Sản phẩm dở dang đầu kỳ



:   30.000



- Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ





+ Chi phí vật liệu trực tiếp

: 178.500





+ Chi phí nhân công trực tiếp
: 110.000





+ Chi phí sản xuất chung

:   97.000



- Sản phẩm dở dang cuối kỳ đã xác định

:   20.500



Kỳ này đã sản xuất xong nhập kho thành phẩm 300 đôi giầy loại A,  100 đôi giày loại B 
Yêu cầu:

1. Hãy tính tổng giá thành và giá thành đơn vị của mỗi đôi giầy loại A và loại B đã nhập kho theo phương pháp hệ số. Biết rằng hệ số giá thành đã được xác định: giày loại A hệ số 2, giày loại B hệ số 1.

2. Hãy tính tổng giá thành và giá thành đơn vị của mỗi đôi giày loại A và loại B đã nhập kho theo phương pháp tỷ lệ. Biết rằng giá thành kế hoạch của mỗi đôi giày như sau: Giày loại A: 1.000/đôi, giày loại B: 500/đôi

Câu 16: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng?

b(1 điểm), Tại một công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các hoạt động bán hàng như sau (đơn vị: 1.000đ):

1, Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng theo giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 220.000, khách hàng đã nhận hàng và đã thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản, giá vốn hàng xuất kho là 150.000
2, Xuất kho gửi hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, giá bán của số hàng đó bao gồm cả thuế GTGT 10% là 330.000, đại lý đã nhận hàng. Giá vốn hàng xuất kho là 220.000, hoa hồng đại lý 10%.
3, Xuất bán trả góp cho khách hàng T, theo giá bán trả góp có cả thuế GTGT 270.000, biết rằng giá bán trả tiền ngay của lô hàng này là 231.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán ngay lần đầu là 100.000 bằng chuyển khoản . Giá vốn hàng xuất kho là 145.000.
4, Xuất hàng chuyển cho khách hàng K số hàng theo giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 110.000, khách hàng K chưa nhận được hàng, giá vốn hàng xuất kho là 70.000.
Yêu cầu: Xác định doanh thu bán hàng của từng nghiệp vụ trên và định khoản các nghiệp vụ phát sinh?
Câu 17: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu?

b(1 điểm), Các các tình hình như sau tại một công ty, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đơn vị 1.000đ)

1, Bán cho khách hàng T một lô hàng có giá bán cả thuế GTGT 10% là 55.000, do khách hàng mua nhiều công ty đã giảm cho khách hàng 1%, khách hàng chưa thanh toán

2, Bán cho khách hàng P một lô hàng có giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 88.000, khách hàng đã thanh toán ngay bằng chuyển khoản nên công ty bớt cho khách hàng 500 trả lại bằng tiền mặt

3, Khách hàng K mua một lô hàng trị giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 22.000, khi kiểm nghiệm nhập kho khách hàng K phát hiện một số hàng bị lỗi yêu cầu giảm giá 5%, công ty đã đồng ý.

4, Khách M trả lại một số hàng đã mua tháng trước có giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 33.000, giá vốn 20.000, công ty đã nhận lại hàng, chưa trả tiền cho M
Yêu cầu: Cho biết các khoản giảm trừ trên cho khách hàng thuộc loại nào, nêu bút toán định khoản?
Câu 18: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp?
b(1 điểm), Hãy cho biết các khoản chi phí sau đây được kế toán tập hợp vào khoản mục chi phí nào?

- Chi phí quảng cáo sản phẩm

- Hoa hồng trả cho đại lý

- Chi phí văn phẩm cho văn phòng công ty

- Chi phí đối ngoại để ký hợp đồng

- Chi phí tư vấn kế toán

- Chi phí bảo hành sản phẩm

- Chi phí hỗ trợ đại lý bán hàng

- Xoá sổ nợ khó đòi của khách hàng

- Chi tiền hoa hồng môi giới để thuê địa điểm kinh doanh

- Chi khảo sát, nghiên cứu thị trường
Câu 19: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, đối tượng và nguyên tắc trích lập và kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho? 

b(1 điểm), Các số liệu về hàng tồn kho tại một doanh nghiệp cuối năm N như sau (Đơn vị 1.000đ):

	Tên hàng
	Số lượng tại thời điểm cuối năm N
	Giá đơn vị ghi sổ
	Giá đơn vị thuần có thể thu hồi
	Số dự phòng còn lại của năm N

	1, Sản phẩm A
	100
	200
	180
	500

	2, Sản phẩm B
	250
	350
	400
	200

	3, Vật liệu C
	1.000
	50
	45
	0


(Tài liệu bổ sung: mặt hàng được sản xuất ra từ nguyên liệu C không bị giảm giá)

Yêu cầu: Xác định số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập cho năm N+1, số cần trích bổ sung, số cần hoàn nhập. Nêu bút toán định khoản tại cuối năm N? 
Câu 20:  a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, đối tượng và nguyên tắc trích lập và kế toán dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính? 

b(1 điểm), Các số liệu về các loại chứng khoán tại một doanh nghiệp cuối năm N như sau (Đơn vị 1.000đ):

	Tên hàng
	Số lượng tại thời điểm cuối năm N
	Giá đơn vị ghi sổ
	Giá đơn vị thị trường tại thời điểm cuối năm N
	Số dự phòng còn lại của năm N

	1, Cổ phiếu ngắn hạn A
	10.000
	200
	180
	50.000

	2, Cổ phiếu ngắn hạn B
	25.000
	150
	165
	20.000

	3, Cổ phiếu ngắn hạn T
	5.000
	350
	320
	0


Yêu cầu: Xác định số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán cần trích lập cho năm N+1, số cần trích bổ sung, số cần hoàn nhập. Nêu bút toán định khoản tại cuối năm N?
Câu 21: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, đối tượng và nguyên tắc trích lập và kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi? 

b(1 điểm), Có các số liệu về các khoản nợ phải thu của khách hàng tại thời điểm cuối năm N như sau (đơn vị: 1.000đ)

	Khách hàng
	Số nợ phải thu
	Thời gian qúa hạn
	Dự phòng còn lại

	1. Công ty H
	800.000
	10 tháng
	0

	2. Công ty Y
	250.000
	14 tháng
	75.000

	3. Khách hàng K
	120.000
	26 tháng
	60.000


Yêu cầu: Xác định số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập cho năm N+1, số cần trích bổ sung, số cần hoàn nhập. Nêu bút toán định khoản tại cuối năm N?
Câu 22: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, nguyên tắc, tài khoản và phương pháp kế toán các khoản đầu tư vào công ty con?
b(1 điểm), Có các số liệu về khoản góp vốn đầu tư của công ty vào công ty K như sau (đơn vị: 1.000đ):

- Góp bằng tiền mặt là 200.000

- Góp bằng tài sản cố định hữu hình có nguyên giá 5.000.000, đã hao mòn 500.000, giá trị vốn góp được xác định là 4.700.000

- Góp bằng hàng hoá có giá xuất kho là 350.000, giá trị vốn góp được xác định là 330.0000

Biết rằng với tổng số vốn góp vào công ty K, công ty nắm giữ 60% quyền biểu quyết tại công ty K. Yêu cầu định khoản các nghiệp vụ trên?

Câu 23: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, nguyên tắc, tài khoản và phương pháp kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết?

b(1 điểm), Có các số liệu về khoản góp vốn đầu tư của công ty vào công ty K như sau (đơn vị: 1.000đ):

- Góp bằng tiền mặt là 200.000

- Góp bằng tài sản cố định có nguyên giá 5.000.000, đã hao mòn 500.000, giá trị vốn góp được xác định là 4.700.000

- Góp bằng hàng hoá có giá xuất kho là 350.000, giá trị vốn góp được xác định là 330.0000

Biết rằng với tổng số vốn góp vào công ty K, công ty nắm giữ 25% quyền biểu quyết tại công ty K. Yêu cầu định khoản các nghiệp vụ trên?

Câu 24: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, nguyên tắc, tài khoản và phương pháp kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh đồng kiểm soát?

b(1 điểm), Có các số liệu về khoản vốn đầu tư của công ty với công ty K để thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát M như sau (đơn vị: 1.000đ):

- Góp bằng tiền mặt là 200.000

- Góp bằng tài sản cố định có nguyên giá 5.000.000, đã hao mòn 500.000, giá trị vốn góp được xác định là 4.700.000

- Góp bằng hàng hoá có giá xuất kho là 350.000, giá trị vốn góp được xác định là 330.0000

Yêu cầu định khoản các nghiệp vụ trên?

Câu 25: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động đầu tư tài chính?
b(1 điểm), Hãy cho 5 ví dụ về các khoản chi phí hoạt động đầu tư tài chính và 5 ví dụ về doanh thu hoạt động đầu tư tài chính? Đồng thời xác định kết quả hoạt động đầu tư tài chính và nêu các bút toán định khoản?
Câu 26: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động khác

b(1 điểm), Hãy cho 5 ví dụ về các khoản chi phí khác và 5 ví dụ về hoạt động khác? Đồng thới xác định kết quả hoạt động khác và nêu các bút toán định khoản?
Câu 27: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán trái phiếu phát hành?

b(1 điểm), Tại công ty A trong kỳ có hoạt động phát hành trái phiếu dài hạn như sau: Phát hành 1.000 trái phiếu, mệnh giá 500, lãi suất 12%/1 năm. Giả sử công ty có thể phát hành trái phiếu với giá 500, 450, 550, các mức giá này có thể xảy ra trong trường hợp nào? Nêu bút toán định khoản cần thiết cho từng trường hợp?

Câu 28: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán các khoản thanh toán với khách hàng?
b(1 điểm), Cho 5 ví dụ minh hoạ về các khoản thanh toán với khách hàng tại một công ty và nêu bút toán định khoản cần thiết?

Câu 29: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán các khoản thanh toán với người bán?

b(1 điểm),  Cho 5 ví dụ minh hoạ và các khoản thanh toán với người bán tại một công ty và nêu bút toán định khoản cần thiết?

Câu 30: a(2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?

b(1 điểm), Các các số liệu như sau tại công ty tính thuế GTGT theo phương  pháp khấu trừ (đơn vị 1.000đ)

1. Mua nguyên vật liệu, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10 % là 22.000
2. Thanh toán tiền vận chuyển vật liệu 500

3. Nhập khẩu một tài sản cố định có giá 20.000 USD, tỷ giá thực tế 20/1USD, thuế nhập khẩu 10%, thuế GTGT 10%.

4, Bán trực tiếp một lô hàng có giá bán 110.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%
5, Bán trả góp một lô hàng có giá bán trả góp là 200.000, giá bán trả tiền ngay bao gồm cả thuế GTGT 10% là 165.000

Yêu cầu: Xác định số thuế GTGT đầu vào, đầu ra phát sinh trong kỳ, số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này, số còn phải nộp hoặc còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau?

Câu 31(3điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán nguồn vốn kinh doanh?

Câu 32(3điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán các quỹ doanh nghiệp?
Câu 33: a( 2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày tài khoản và phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp?

b(1 điểm), Có các số liệu tại một công ty năm N như sau (đơn vị 1.000đ)

- Tổng số lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.000.000

- Công ty phải nộp thuế thu nhập 25%(Giả sử thu nhập tính thuế đúng bằng lợi nhuận kế toán)

- Thu nhập sau thuế được phân bổ như sau:

+, Trả cổ tức 10%

+, Trích quỹ đầu tư phát triển 50%

+, Trích quỹ phúc lợi 5%

+, Trích quỹ khen thưởng 5%

+, Trích quỹ dự phòng tài chính 10%

+, Còn lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Biết rằng trong năm N công ty cũng đã tạm trích như sau:

· Tạm nộp thuế TNDN 200.000

· Tạm trích quỹ đầu tư phát triển 150.000

· Tạm trích quỹ phúc lợi 20.000

· Tạm trích quỹ khen thưởng 20.000

Yêu cầu lập bảng phân phối lợi nhuận của năm N?

Câu 34: a (2 điểm), Anh hay chị hãy trình bày khái niệm, nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán?
b(1 điểm), Giả sử có số dư cuối kỳ tại một doanh nghiệp như sau (đơn vị: 1.000đ)
	- TK152: 200.000

- TK 153: 100.000

- TK 154: 10.000

- TK 155: 200.000

- TK 159: 10.000

- TK 131 +, dư nợ: 560.000



    +, dư có: 250.000
	- TK 139: 5.000

- TK 211: 1.150.000

- TK 214: 700.000

- TK 331 +, dư nợ: 50.000



     +, dư có: 75.000
· 411: 1.230.000



Yêu cầu: Hãy hoàn chỉnh các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán của công ty tại thời điểm cuối kỳ:

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số tiền

	TÀI SẢN
	
	xxx

	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN
	
	xxx

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	xxx

	  1. Phải thu khách hàng 
	131
	?

	  2. Trả trước cho người bán
	132
	?

	  6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	?

	IV. Hàng tồn kho
	140
	

	  1. Hàng tồn kho
	141
	?

	  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	?

	B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)
	200
	xxx

	II. Tài sản cố định
	220
	xxx

	  1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	?

	      - Nguyên giá
	222
	?

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	?

	NGUỒN VỐN
	
	xxx

	B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)
	400
	xxx

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	xxx

	  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	?


I. BÀI TẬP
1, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Bài 1 (3 điểm): Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau (đơn vị 1000đ)

- Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng 8/N: 150.000

- Trong tháng 8/N có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Chi tiền mặt thanh toán lương kỳ trước cho công nhân viên, trong đó có 5.000 công nhân viên đi vắng chưa lĩnh.

2. Tính các khoản phải trả trong tháng 8/N cho CNV là: 

	                              Chỉ tiêu

Đối tượng
	Lương chính
	Lương phép
	Tiền ăn ca
	BHXH trả thay lương
	Thưởng thi đua

	Công nhân SX sản phẩm
	250.000
	5.500
	17.500
	5.800
	6.500

	Nhân viên QLphân xưởng
	13.100
	-
	2.150
	500
	2.000

	Nhân viên bán hàng
	10.000
	-
	2.000
	1.200
	500

	Nhân viên quản lý DN 
	15.000
	-
	1.200
	-
	700

	Tổng
	288.100
	5.500
	22.850
	7.500
	9.700


3. Trích các khoản các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định.

4. Các khoản khấu trừ vào lương của người lao động:

· Thu hồi tạm ứng của nhân viên quản lý DN 2.000

· Phải thu về bồi thường thiệt hại vật chất của công nhân sản xuất 1.200

5. Nộp các khoản theo lương cho các cơ quan quản lý quỹ bằng chuyển khoản.

6. Thanh toán cho người lao động bằng tiền mặt:

· Lương 200.000

· Thanh toán toàn bộ tiền thưởng, tiền ăn ca, BHXH 

Yêu cầu:

1. Lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH tháng 8/N?

2. Định khoản và phản ánh vào TK các nghiệp vụ phát  sinh?

Bài 2 (3 điểm): Tình hình thanh toán với người lao động trong tháng 3/ N tại một doanh nghiệp như sau (đơn vị 1.000đ):

1. Tính ra tổng tiền lương phải trả cho người lao động trong kỳ:

· Công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xưởng số 1: 120.000, phân xưởng số 2: 80.000

· Nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất số 1: 10.000, phân xưởng số 2: 5.000

· Nhân viên bán hàng: 4.000

· Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 7.000

2. Tổng số tiền bảo hiểm xã hội phải trả trong tháng cho:

- Công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xưởng số 1: 1.000, nhân viên quản lý phân xưởng số 2: 500, nhân viên quản lý doanh nghiệp 1.200.

3. Tổng số tiền thưởng từ quỹ khen thưởng trả cho người lao động trong kỳ là:

· Công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xưởng số 1: 10.000, phân xưởng số 2: 7.000

· Nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất số 1: 2.000, phân xưởng số 2: 1.200

· Nhân viên bán hàng: 2.000

- Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 4.000

4. Tổng tiền ăn ca phải trả cho người lao động trong kỳ:

· Công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xưởng số 1: 5.000, phân xưởng số 2: 3.000

· Nhân viên quản lý phân xưởng sản xuất số 1: 1.000, phân xưởng số 2: 500

· Nhân viên bán hàng: 500

- Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 1.000

5. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định.

6. Các khoản khấu trừ vào thu nhập của người lao động:

- Thuế thu nhập cá nhân: 10.000

- Các khoản bồi thường vật chất: 5.000

7. Dùng tiền mặt thanh toán cho người lao động:

- 70% tiền lương

- 100% BHXH, tiền ăn ca và tiền thưởng.

Yêu cầu:

1. Lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH tháng 3/N?

2. Định khoản và phản ánh vào TK các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài 3 (3 điểm): Tại một doanh nghiệp, tháng 1/N có các tài liệu liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương như sau (đơn vị 1.000đ):

1. Tính ra tiền lương phải trả ở bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000, bộ phận quản lý phân xưởng là 30.000, bộ phận bán hàng là 30.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 15.000.

2. Tính ra tiền ăn ca phải trả ở bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm là 6.000, bộ phận quản lý phân xưởng là 3.000, bộ phận bán hàng là 3.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 3.000.

3. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định.
4. Chi trả lương cho người lao động đợt 1 (50%) cho người lao động bằng chuyển khoản.

5. Chi liên hoan cho nhân viên trong doanh nghiệp từ nguồn kinh phí công đoàn để lại tại đơn vị 10.000 bằng tiền mặt.

6. Khấu trừ vào tiền lương của người lao động các khoản sau:

- Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 2.000.

- Khấu trừ tiền tạm ứng chưa thanh toán 2.000.

- Khấu trừ tiền bồi thường vật chất theo quyết định của ban giám đốc 2.000.

7. Nhận được khoản bảo hiểm xã hội do cơ quan BHXH cấp cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản, số tiền 18.000.

8. Thanh toán nốt tiền lương phải trả và tiền ăn ca cho người lao động bằng chuyển khoản.

Yêu cầu:

1. Lập bảng phân bổ tiền lương và BHXH tháng 1/N.

2. Định khoản và phản ánh tình hình trên vào tài khoản kế toán.

II. Kế toán tài sản cố định
Bài 4 (3 điểm): Có tài liệu kế toán của công ty X trong tháng 6/X như sau (đơn vị tính 1.000đ):

 1 - Mua một dây chuyền sản xuất của công ty Y với giá mua phải trả theo hoá đơn có cả 10% thuế GTGT là 2.750.000. Chi phí lắp đặt chạy thử đã chi bằng tiền mặt là 6.270 gồm cả 10% thuế GTGT. Tài sản cố định mua bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 70% và 30% từ quỹ đầu tư phát triển. Công ty đã thanh toán 80% bằng chuyển khoản còn 20% thanh toán sau khi chạy thử hoàn chỉnh. Ước tính thời gian sử dụng hữu ích của dây chuyền sản xuất là 20 năm. 

 2 -  Trong tháng đã nghiệm thu và nhận bàn giao đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành một trụ sở văn phòng làm việc cho phân xưởng lắp máy với giá quyết toán là 840.000. Thời gian ước tính khấu hao là 30 năm.

 3 - Trong tháng đã phát sinh chi phí sửa chữa lớn cho một quầy hàng của bộ phận bán hàng như sau:


- Chi phí vật liệu: 62.000


- Chi phí nhân công: 15.000


- Chi phí khác bằng tiền gửi ngân hàng: 12.000 (chưa có thuế GTGT 10%)

        Cuối tháng đã kết thúc việc sửa chữa đưa tài sản vào sử dụng và xác định là chi phí sửa chữa không làm tăng lợi ích kinh tế so với lợi ích ban đầu của tài sản cố định. Chi phí sửa chữa sẽ phân bổ cho 2 năm.
 4 - Đưa một tài sản cố định đi đầu tư vào công ty N nguyên giá 850.000 đã khấu hao 250.000. Giá trị vốn góp được đánh giá 720.000 tương đương 22% quyền biểu quyết tại N.

 5 - Trong tháng đã tiến hành thanh lý một tài sản cố định có nguyên giá 480.000 đã khấu hao hết giá trị (480.000). Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt: 5.000, phế liệu thu hồi nhập kho 10.000. 
 6 - Nhập khẩu một dây chuyền sản xuất theo giá CIF/Hải Phòng là 500.000USD.Thuế nhập khẩu 5% và thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Doanh nghiệp đã nộp tiền thuế bằng tiền gửi ngân hàng (tỷ giá 1USD = 20.020VNĐ). Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử đã chi bằng tiền mặt: 2.750 và chuyển khoản là: 132.000 (đã gồm cả thuế GTGT 10%). Doanh nghiệp đã thanh toán tiền nhập khẩu bằng nguồn tiền vay dài hạn ngân hàng.

 Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và xác định nguyên giá của các tài sản cố định mới hình thành trong tháng. (Biết rằng doanh nghiệp thực hiện thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).

Bài 5 (3 điểm): Trong kỳ tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (đơn vị triệu đ) Giả sử có 1 tài liệu như sau:

1. Số dư đầu kỳ:

TK 211: 200



TK 441: 520

TK 213: 100



TK 414: 230

TK 214: 34



TK 111: 50

TK 112: 250



TK 411: 600

2. Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Nhận bàn giao TSCĐ XDCB tự làm hoàn thành với giá thành quyết toán xây dựng là: 500. Thời gian sử dụng 20 năm. TSCĐ được xây dựng bằng vốn đầu tư xây dựng CB được ngân sách nhà nước cấp.

2. Mua một TSCĐ đưa vào sử dụng ngay với giá mua chưa có thuế GTGT là 180 (Thuế GTGT 10%) đã thanh toán bằng chuyển khoản, chi phí vận chuyển, đăng ký, lắp đặt chi trả bằng tiền gửi ngân hàng là 20. Tỷ lệ khấu hao của TSCĐ  10%/năm, tài sản này mua từ nguồn quỹ đầu tư phát triển

3. Nhận 1 TSCĐ do trao đổi 2 TSCĐ không tương tự với giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi là 60 và phải trả thêm bằng tiền mặt là 20. Biết rằng TSCĐ đưa đi trao đổi đang ghi sổ với nguyên giá là 90 và đã khấu hao 40, thuế GTGT của cả 2 tài sản này đều là 10%
4. Chuyển 1 TSCĐ đi góp vốn liên doanh với 3 doanh nghiệp khác tạo nên 1 cơ sở liên doanh mới (mỗi bên góp 25% số vốn và các bên có quyền đồng kiểm soát như nhau) với nguyên giá là 80, hao mòn lũy kế 30, các bên đánh giá là 90

5. Chuyển 1 TSCĐ hữu hình của bộ phận bán hàng thành công cụ dụng do không đủ tiêu chuẩn nguyên giá theo quy định mới như sau: nguyên giá: 25, số đã hao mòn: 3 (giả sử doanh nghiệp xác định phải phân bổ giá trị này trong 2 năm)
6. Nhận lại vốn góp liên doanh từ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 1 TSCĐ hữu hình theo giá đánh giá là 100, biết rằng giá trị vốn góp ban đầu là 90, TSCĐ này nhận lại vào cuối kỳ.

Yêu cầu: Định khoản kế toán và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế trong kỳ?

Bài 6 (4 điểm): Tại công ty A tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu phát sinh trong tháng 4/N như sau: (Đơn vị 1.000đ)

1, Ngày 5/4 mua một dây chuyền công nghệ sản xuất của công ty B, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 792.000, đã thanh toán cho công ty B bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí lắp đặt đã chi bằng tiền mặt là 3.960 ( trong đó thuế GTGT là 10%).  Nguồn tài trợ đầu tư tài sản này 1/2 được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, còn lại là từ nguồn vốn kinh doanh. Tài sản này có thời gian sử dụng 20 năm.

2, Ngày 10/4 người nhận thầu sửa chữa lớn bàn giao một thiết bị sản xuất đã sửa xong theo giá phải trả là 59.400 (bao gồm cả thuế GTGT 10%), đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Việc sửa chữa tài sản này ngoài kế hoạch của đơn vị, dự tính chi phí sửa chữa tài sản này sẽ được phân bổ vào chi phí SXKD trong 2 năm.

3, Ngày 20/4 nhượng bán một TSCĐ hữu hình của bộ phận bán hàng, nguyên giá 240.000, đã hao mòn 50.000 cho công ty P giá bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 220.000, công ty P đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí sửa chữa tài sản trước khi nhượng bán bao gồm giá trị phụ tùng xuất kho thay thế là 2.000, tiền công sửa chữa đã chi bằng tiền mặt là 1.000. Tỷ lệ khấu hao của tài sản này là 6%.

4, Ngày 22/4 công ty đem một thiết bị sản xuất có nguyên giá 280.000, đã hao mòn 48.000, tỷ lệ khấu hao của tài sản này là 10% để trao đổi với công ty M lấy một thiết bị quản lý dùng cho bộ phận văn công ty với giá trị trao đổi là 264.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%, thiết bị nhận về có giá trị trao đổi là 220.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%, tỷ lệ khấu hao là 6%, phần chênh lệch công ty M đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
5, Trích khấu hao TSCĐ tháng 4/N cho các bộ phận.

Yêu cầu:

1. Lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định tháng 4/N, biết rằng số khấu hao TSCĐ đã trích trong tháng 3/N tại công ty như sau:

· Khấu hao TSCĐ tại bộ phận sản xuất là 20.000

· Khấu hao TSCĐ tại bộ phận bán hàng là 4.000

· Khấu hao TSCĐ tại bộ phận quản lí doanh nghiệp là 5.500

( Tháng 4/N có 30 ngày, tháng 1/N có 31 ngày, tháng 3/N không có biến động về tài sản cố định)

2.  Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

III. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Bài 7 (3 điểm): Tại công ty Y, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu sau (đơn vị 1000đ):

I. Tồn đầu tháng

- Vật liệu chính A: 1.000kg x 100/kg

- Vật liệu phụ B: 50kg x 10/kg

II. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau:

1, Ngày 3: mua ngoài vật liệu của công ty X nhập kho, trong đó: 

-  500 kg vật liệu chính A, giá mua chưa thuế 104/kg

- 30 kg vật liệu phụ B, giá mua chưa thuế 10,2/kg

( Thuế suất thuế GTGT của cả 2 loại vật liệu trên đều là 10%)

 - Chưa thanh toán tiền cho người bán

- Chi phí vận chuyển số vật liệu trên về đến đơn vị đã trả ngay bằng tiền mặt là 530, phân bổ cho A và B theo trọng lượng vật liệu nhập kho.

2, Ngày 15: dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ công ty X sau khi trừ lại 2% chiết khấu thanh toán được hưởng trên tổng giá trị vật liệu mua.

3, Ngày 16: xuất kho 1.200 kg vật liệu A để trực tiếp sản sản phẩm. 

4, Ngày 17: mua 40 kg vật liệu phụ B nhập kho, đơn giá 10,4/kg (chưa có thuế GTGT 10%) đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản
5, Ngày 25: xuất kho 100kg vật liệu phụ B phục vụ sản xuất tại phân xưởng

Yêu cầu :

1, Tính giá thực tế của vật liệu xuất kho trong tháng theo 1 trong các phương pháp nhập trước- xuất trước, nhập sau- xuất trước, bình quân cả kỳ dự trữ?

2. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và phản ánh vào tài khoản? (vật liệu xuất kho phương pháp nhập trước- xuất trước)

Bài 8 (3 điểm): Tại công ty Y, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu sau (đơn vị 1000đ):

I. Tồn đầu tháng

- Vật liệu A: 1.000kg x 100 /kg

- Dụng cụ B: 50cái x 500/ cái

II. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Ngày 3: Mua 500 kg vật liệu A nhập kho, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10 % là 114,4/1 kg, đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản, do thanh toán sớm nên được người bán giảm cho 1% và đã nhận lại bằng tiền mặt.

2. Ngày 5: Xuất kho 20 dụng cụ B cho phân xưởng sản xuất, theo kế hoạch số dụng cụ này sẽ phân bổ cho 2 năm.

3. Ngày 10: Mua ngoài nhập kho 600 kg vật liệu A, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 115,5/1kg, chưa thanh toán tiền cho người bán Y. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 500. Vật liệu đã về nhập kho, khi làm thủ tục nhập kho phát hiện 50 kg vật liệu bị hỏng, yêu cầu người bán cho trả lại.

4. Ngày 11: Người bán Y chấp nhận cho trả lại số vật liệu mua ngày 10, công ty đã xuất trả lại và chuyển khoản thanh toán tiền hàng cho người bán.

5. Ngày 12: Mua thêm 30 dụng cụ B của công ty vật tư X chưa thanh toán, giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 550/ 1cái. Khi nhập kho thủ kho kiểm tra phát hiện thiếu 2 cái chưa rõ nguyên nhân, đã thông báo cho người bán biết.

6. Ngày 15: Công ty vật tư X cho biết họ đã giao thiếu số dụng cụ bán ngày 12 và chấp nhận giảm số tiền phải trả.

7. Ngày 20: Xuất kho 1.100 kg vật liệu A cho sản xuất sản phẩm.

8. Ngày 25: Xuất kho 10 dụng cụ B cho bộ phận bán hàng, số dụng cụ này được phân bổ 1 lần vào chi phí sản xuất kinh doanh

Yêu cầu: 

1. Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho theo phương pháp nhập sau- xuất trước?

2. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào tài khoản?

Bài 9 (3 điểm): Tại công ty Y, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các tài liệu sau (đơn vị 1000đ):

I. Tồn đầu tháng

- Vật liệu chính A: 800kg x 200 /kg
- Vật liệu phụ B: 150kg x 10/ kg

II. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Mua ngoài nhập kho 1.500kg VLCA, đơn giá chưa có thuế GTGT 204/kg, 130 kg VLP B, đơn giá chưa có thuế GTGT 10,2/kg, thuế suất thuế GTGT của cả 2 loại vật liệu đều là 10%. Chưa thanh toán tiền cho người bán. Khi làm thủ tục nhập kho vật liệu mua ở trên thủ kho phát hiện thiếu 50 kg vật liệu chính A chưa rõ nguyên nhân và đã thông báo cho người bán biết.
2. Xuất kho 1.400kg VLC A cho trực tiếp sản xuất sản phẩm. 

3. Xuất kho 70kg VLP B cho trực tiếp sản xuất sản phẩm, 5kg cho quản lý phân xưởng.

4. Người bán vật liệu ở nghiệp vụ 1 thông báo số vật liệu thiếu do họ sơ xuất giao thiếu và trừ vào số tiền còn nợ. Sau đó doanh nghiệp đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản.

5. Mua nhập kho 700kg VLC A đơn giá chưa thuế GTGT là 202 /kg, 20kg VLP B  đơn giá  chưa thuế GTGT là 10,4/kg, thuế suất thuế GTGT của cả 2 loại vật liệu đều là 10%, đã trả bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển vật liệu trả ngay bằng tiền mặt 400 phân bổ hết cho VLC A

6. Xuất 500kg VLC A, 20kg VLP B  cho trực tiếp sản xuất sản phẩm 

Yêu cầu :

1.  Tính giá thực tế của vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ?

2.   Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và phản ánh vào tài khoản ?
Bài 10 (3 điểm): Tại một doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các tài liệu trong tháng 5 như sau (đơn vị 1.000đ):

I. Số dư đầu tháng:

- Vật liệu X: số lượng 200 kg, đơn giá 100/kg.

- Công cụ dụng cụ Y: số lượng 10 chiếc, đơn giá 3.000.

II. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Ngày 5: Nhận được 300 kg vật liệu X do người bán chuyển đến, đã nhận hoá đơn và thanh toán tiền trong kỳ trước, đơn giá mua nhập kho chưa có thuế GTGT là 115/kg, thuế suất thuế GTGT là 10%, chi phí bốc dỡ đã thanh toán bằng tiền mặt là 1.500.

2. Ngày 7: Nhập kho một số công cụ dụng cụ Y chưa trả tiền, số lượng 12 chiếc, theo giá hoá đơn 33.600, chưa có thuế GTGT 10%.

3.  Ngày 12: Xuất kho cho bộ phận sản xuất 400 kg vật liệu X, dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm.

4. Ngày 15: Nhận được hoá đơn 300 kg vật liệu X do người bán chuyển đến, đơn giá chưa có thuế trên hoá đơn 105/kg, thuế suất thuế GTGT là 10%, số lượng thực nhập trên phiếu nhập kho là 280 kg, số thiếu chưa rõ nguyên nhân, tiền chưa thanh toán, chi phí bốc dỡ trả bằng tiền mặt là 2.800, chưa có thuế GTGT 10%.

5. Ngày 15: Xuất kho 15 công cụ dụng cụ phục vụ cho sản xuất, phân bổ dần trong 4 tháng, bắt đầu từ tháng này.

6. Ngày 20: Nhận và nhập kho 20 kg vật liệu X do người bán giao thiếu ở ngày 15.

7. Ngày 25: Xuất cho bộ phận bán hàng 150 kg vật liệu X để sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.

 Yêu cầu:

1. Hãy tính trị giá vật liệu X và công cụ dụng cụ Y xuất kho trong tháng; tồn kho cuối tháng. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước-xuất trước để xác định trị giá xuất của hàng tồn kho?
2. Định khoản và phản ánh lên tài khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh?
IV. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bài 11 (3 điểm):  Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các tình hình sau (đơn vị tính 1.000đ):

1. Xuất kho vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là 95.000 

2. Xuất vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm 12.000, cho nhu cầu quản lý ở phân xưởng là 500. 

3. Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp sản phẩm là 40.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng là 5.000. 

4. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ qui định. 

5. Khấu hao TSCĐ của phân xưởng là 6.505. 

6. Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện) sử dụng phục vụ cho sản xuất ở phân xưởng theo tổng thanh toán là 8.800 (thuế suất GTGT 10%) đã thanh toán bằng chuyển khoản.
7. Cuối kỳ nguyên vật liệu chính sản xuất sản phẩm còn thừa 1.000 trả lại nhập kho. Phân xưởng sản xuất hoàn thành nhập kho: 600.000 sản phẩm A( trong đó có 500 sản phẩm hỏng ngoài định mức) và dở dang 50.000 sản phẩm 


 Yêu cầu: 

1. Lập bảng tính tổng giá thành và giá thành đơn vị của sản phẩm A theo khoản mục. (Biết rằng  đơn vị đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính, giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 10.000)

2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài 12 (3 điểm): Tại một doanh nghiệp sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất sản phẩm A, có các tình hình sau (đơn vị tính 1.000đ):

I. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ:  12.000 trong đó:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  8.500 (vật liệu chính: 8.000, vật liệu phụ: 500)

- Chi phí nhân công trực tiếp: 2.500

- Chi phí sản xuất chung: 1.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1, Mua ngoài vật liệu chính giá mua chưa bao gồm cả thuế GTGT 10% là 121.000 đã thanh toán bằng chuyển khoản, vật liệu chính không nhập kho mà xuất thẳng cho bộ phận sản xuất.

2, Xuất kho vật liệu phụ cho trực tiếp sản xuất: 3.000, phục vụ sản xuất ở phân xưởng là 500.

3, Xuất kho một số công cụ dụng cụ cho bộ phận sản xuất loại phân bổ 3 lần (dài hạn) giá trị công cụ dụng cụ xuất kho là 30.000.

4, Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trong kỳ là 25.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng là 3.000.

6, Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định.

5, Tiền ăn ca trả cho công nhân sản xuất là 2.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng là 500.

7, Trích trước chi phí sửa chữa lớn nhà xưởng sản xuất theo dự toán đưa vào chi phí kỳ này là: 10.000

8, Khấu hao tài sản cố định phải trích kỳ này của bộ phận sản xuất là: 7.000

9 Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất chưa thanh toán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 3.300.

10, Cuối kỳ sản xuất hoàn thành 1.000 sản phẩm, dở dang 200 sản phẩm mức độ hoàn thành 20%. Sản phẩm hoàn thành nhập kho.

Yêu cầu: 

1, Lập bảng tính giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm A hoàn thành? Giá trị sản phẩm dở dang được tính theo phương pháp sản lượng ước tính tương đương?
2, Định khoản và phản ánh vào TK các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài 13 (4 điểm): Tại một doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các số liệu sau (đơn vị 1.000đ):

I. Tồn kho đầu tháng

· Vật liệu chính 1.000kg, đơn giá 50

· Công cụ, dụng cụ 10 cái, đơn giá 120

II. Trong tháng:

1. Mua ngoài nhập kho 700 kg vật liệu chính, đơn giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 51, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 150.

2. Xuất kho 1.200kg vật liệu chính để sản xuất sản phẩm.

3. Vật liệu phụ mua ngoài 20 kg, đơn giá chưa có thuế GTGT 10% là 15, đã thanh toán cho người bán bằng tiền mặt. Vật liệu không nhập kho mà xuất sử dụng ngay cho các bộ phận, trong đó:

· Trực tiếp sản xuất 15kg.

· Phục vụ bán hàng 3kg.

· Phục vụ quản lý doanh nghiệp 2 kg.

4. Mua ngoài 15 cái dụng cụ nhập kho, giá mua cả thuế GTGT 10% là 137,5, chưa thanh toán.

5. Xuất kho 19 cái dụng cụ cho các bộ phận:

· Bộ phận sản xuất 15 cái

· Bộ phận bán hàng 2 cái

· Bộ phận quản lý doanh nghiệp 2 cái

6. Tiền lương phải trả kỳ này cho nhân viên tại các bộ phận như sau:

· Bộ phận trực tiếp sản xuất 10.000

· Bọ phận quản lý sản xuất: 2.500

· Bộ phận bán hàng 2.000

· Bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000

7. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định.

8. Tính số khấu hao phải trích kỳ này cho các bộ phận:

· Bộ phận sản xuất 5.000

· Bộ phận bán hàng 1.000

· Bộ phận quản lý doanh nghiệp 500

9. Các chi phí khác đã chi bằng tiền mặt bao gồm cả thuế GTGT 10% cho các bộ phận là:

· Bộ phận sản xuất 2.200

· Bộ phận bán hàng 440

· Bộ phận quản lý doanh nghiệp 1.100

10. Cuối kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 270 sản phẩm, 30 sản phẩm dở dang, không có sản phẩm dở dang đầu kỳ.

Yêu cầu:

1, Tính giá trị vật liệu, dụng cụ xuất kho trong kỳ theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ?

2, Lập bảng tính giá thành sản phẩm, giá trị sản phẩm dở dang tính theo vật liệu chính?

3, Định khoản và phản ánh vào TK các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài 14 (4 điểm): Một doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất sản phẩm A, trong tháng 11/N có các nghiệp vụ phát sinh như sau (đơn vị 1.000đ)

1. Mua ngoài vật liệu chính, tổng giá mua chưa có thuế GTGT là 54.400 thuế GTGT là 10%, chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt là 440. Vật liệu chính được xuất thẳng để sản xuất sản phẩm không qua nhập kho.

2. Mua một thiết bị sản xuất, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 352.000, đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Chi phí lắp đặt đã chi bằng tiền mặt là 400. Tài sản được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển. Tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 10/11, thời gian sử dụng 5 năm.

3. Xuất kho vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm: 6.204, phục vụ sản xuất: 517

4. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 30.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 7.000.

5. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ quy định.

6. Ngày 18/11 tiến hành thanh lý một máy sản xuất có nguyên giá 240.000, thời gian sử dụng 6 năm đã khấu hao 225.000. Chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt là 2.000, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 7.000. 

7. Phân bổ chi phí sửa chữa nhà xưởng đã chi từ năm trước vào chi phí kỳ này là 12.000.

8. Tiến hành trích khấu hao TSCĐ của bộ phận sản xuất biết rằng số  khấu hao tài sản cố định đã trích trong tháng 10/N tại bộ phận này là 10.000 (tháng 10 tại bộ phận này không có sự biến động về tài sản cố định, tháng 11 có 30 ngày)

9. Chi phí điện, nước mua ngoài phục vụ cho sản xuất đã thanh toán bằng chuyển khoản bao gồm  cả thuế GTGT 10% là 3.850.

10. Cuối tháng sản xuất hoàn thành nhập kho 9.000 sản phẩm A, còn dở dang 1.000 sản phẩm.


Yêu cầu:

1. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng 11?

2.  Lập bảng tính giá thành sản phẩm A hoàn thành, biết rằng giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tính theo nguyên vật liệu chính, không có sản phẩm dở dang đầu kỳ? 

3. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

Bài 15 ( 3 điểm): Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A, B, C, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,  có các tình hình sau (đơn vị tính 1.000đ):

1.  Vật liệu chính mua ngoài xuất dùng thẳng để sản xuất sản phẩm, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 10% là 121.000, đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản nên được hưởng chiết khấu thanh toán 1% đã nhận lại bằng tiền mặt.

2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 50.000

3. Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp theo tỷ lệ quy định.

4. Chi phí liên quan phục vụ phân xưởng sản xuất:

· Vật liệu phụ dùng cho quản lí phân xưởng: 6.000

· Tiền lương của lao động gián tiếp và nhân viên phân xưởng: 10.000

· Các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định

· Công cụ dụng cụ xuất dùng loại phân bổ 2 năm là 4.000

· Điện nước mua ngoài phải trả: 11.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%)

· Khấu hao TSCĐ tại bộ phận sản xuất: 20.000

· Chi phí khác đã trả bằng tiền mặt: 6.600 (bao gồm cả thuế GTGT 10%)

5. Vật liệu chính sử dụng không hết trả lại nhập kho là 8.000

6. Trong tháng sản xuất được 250 sản phẩm A, 150 sản phẩm B và 125 sản phẩm C nhập kho Hệ số quy đổi của từng sản phẩm A, B, C lần lượt là: 1; 0,9; 0,8. Cho biết giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: 20.000; dở dang cuối kỳ là 24.000

Yêu cầu: 

1. Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm A, B,C ?

2. Định khoản và phản ánh vào TK?

Bài 16 (4 điểm): Tại một doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , có các tài liệu trong kỳ  như sau (đơn vị 1.000đ):

I. Số dư đầu kỳ:

- Tài khoản 152: 16.000 ( 200 kg); 

- Tài khoản 154: 2.000;

- Tài khoản 155:  107.900 (2.600 sp).

II. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Nhập kho 700 kg nguyên vật liệu, trị giá 63.140, đã gồm 10% thuế GTGT, tiền hàng chưa thanh toán. Được người bán bớt giá 2/kg trên giá chưa thuế GTGT do không đúng chất lượng đã ghi trong hợp đồng và trừ vào công nợ. Doanh nghiệp chi tiền mặt trả hộ nhà cung cấp chi phí vận chuyển là 660, gồm 10% thuế GTGT, trừ vào công nợ.

2. Xuất kho 600 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm.

3. Tiền lương trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000, cho bộ phận quản lý phân xưởng sản xuất là 4.000, bộ phận bán hàng 10.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.
5. Phân xưởng sản xuất báo hỏng một công cụ dụng cụ có giá trị chờ phân bổ là 2.000, phế liệu thu hồi bán thu bằng tiền mặt 500.

6. Khấu hao máy móc thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm là 6.000, dùng cho phân xưởng sản xuất là 2.000, bộ phận bán hàng là 3.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 2.000.

7. Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng gồm 10% thuế GTGT là 20.680, phân bổ cho phân xưởng sản xuất là 9.900, cho bộ phận bán hàng 6.600, cho bộ phận quản lý doanh nghiệp là 4.180.

8. Nguyên vật liệu thừa nhập lại kho có trị giá là 8.000.

9. Cuối kỳ, nhập kho 2.000 sản phẩm hoàn thành, còn dở dang 400 sản phẩm, phế liệu thu hồi nhập kho là 700.

10. Xuất kho 4.000 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng theo đơn giá 60/sp, chưa bao gồm 10% thuế GTGT. Khách hàng chưa thanh toán.

Yêu cầu:

1. Lập Bảng tính giá thành sản phẩm? Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trị giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ, đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

2. Xác định kết quả tiêu thụ?
3. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán?
V. Kế toán tiêu thụ và kế quả tiêu thụ
Bài 17 (4 điểm): Tại một công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các tình hình sau (đơn vị tính 1.000đ):

I. Tình hình đầu kỳ:

- Tồn kho 1.500 sản phẩm X, giá thành đơn vị thực tế 70/sản phẩm.

- Gửi bán 1.500 sản phẩm X chờ công ty M chấp nhận, giá bán thống nhất của công ty là  93,5/sản phẩm (bao gồm cả thuế GTGT 10%).

II. Trong kỳ, có các nghiệp phát sinh như sau:

1. Nhập kho từ bộ phận sản xuất 25.000 sản phẩm X hoàn thành, tổng giá thành sản xuất thực tế của số sản phẩm này là 1.800.000.

2, Công ty M thông báo chấp nhận mua toàn bộ số hàng gửi bán kỳ trước và đã chuyển khoản để thanh toán, đơn vị đã nhận được giấy báo có.

3. Xuất kho 12.000 sản phẩm X bán trả góp cho công ty Q theo tổng giá thanh toán là 1.200.000, công ty Q thanh toán lần đầu bằng chuyển khoản là 200.000, còn lại thanh toán trong thời gian 15 tháng. Giá bán trả ngay theo giá thống nhất của công ty.
4, Xuất kho bán trực tiếp cho công ty P 6.000 sản phẩm X, Công ty P đã thanh toán ngay 1/2 bằng tiền gửi ngân hàng, còn lại chưa thanh toán.

5, Xuất kho gửi đại lý T 8.000 sản phẩm bán đúng giá của công ty và cho hưởng hoa hồng đại lý 10% trên giá bán, thuế suất thuế GTGT của hoa hồng đại lý là 10%.

6, Công ty P khiếu nại số sản phẩm đã mua có một số sản phẩm không đúng quy cách yêu cầu được giảm giá 1% giá trị của lô hàng, công ty đã chấp nhận và cho trừ vào số tiền mà P còn nợ.

7, Đại lý T đã bán được 1/2 số hàng sau khi trừ lại hoa hồng được hưởng đã chuyển khoản thanh toán cho công ty.

8, Tổng chi phí bán hàng khác phát sinh trong kỳ là 5.000

9, Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ trừ vào kết quả là: 7.000

Yêu cầu:

1. Xác định giá vốn thành phẩm xuất kho trong kỳ, biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước - xuất trước để tính giá thành phẩm xuất kho?

2. Xác định kết quả tiêu thụ kỳ này?

3. Định khoản và phán ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản?

Bài 18 (4 điểm): Taị một công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tài liệu trong kỳ như sau (Đơn vị: 1.000đ)


 Số dư đầu kỳ:

- TK 154: 30.000

- TK 155: 50.000 (100 sản phẩm)


Trong kỳ có các số liệu sau:

1. Chi phí sản xuất kinh doanh đã tập hợp được trong kỳ:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 140.000

- Chi phí nhân công trực tiếp: 47.600

- Chi phí sản xuất chung: 29.800

- Chi phí bán hàng: 5.000

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 7.000

2. Bộ phận sản xuất hoàn thành 450 sản phẩm nhập kho, còn dở dang 50 sản phẩm.

3. Xuất kho 300 sản phẩm gửi cho đại lý Y, giá bán đơn vị bao gồm cả thuế GTGT 10% là 715/sản phẩm, hoa hồng đại lý là 7% trên doanh thu, thuế GTGT của hoa hồng đại lý là 10%.

4, Xuất kho 200 sản phẩm bán trực tiếp cho công ty J, giá bán đơn vị bao gồm cả thuế GTGT 10% là 715/sản phẩm, khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản.

5, Đại lý Y đã bán được toàn bộ số hàng gửi bán, sau khi trừ lại hoa hồng đại lý được hưởng đã thanh toán tiền hàng cho công ty bằng chuyển khoản.

6, Công ty J khiếu nại có 20 sản phẩm không đúng quy cách yêu cầu được giảm giá 2%, công ty đã chấp nhận và trả lại cho công ty J bằng tiền mặt.


Yêu cầu: 

1. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. Biết rằng sản phẩm dở dang cuối kỳ tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp?

2. Xác định kết quả tiêu thụ? (giá vốn sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước- xuất trước)

3. Định khoản và phản ánh vào các TK kế toán có liên quan? 

Bài 19 (4 điểm): Tại 1 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm K, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  có các liệu phát sinh như sau (đơn vị 1.000đ)

1, Xuất kho vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là: 120.000

2, Xuất kho vật liệu phụ dùng trực tiếp chế tạo sản phẩm là 2.000, phục vụ nhu cầu quản lý tại phân xưởng là 3.500, phục vụ cho quản lý doanh nghiệp là 200

3, Tính ra tiền lương phải trả cho người lao động trong kỳ như sau:

- Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000

- Nhân viên quản lý phân xưởng là 4.000

- Nhân viên bán hàng là 2.000

- Nhân viên quản lý doanh nghiệp là 3.000

4, Trích các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định

5, Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ loại phân bổ 3 lần (dài hạn) vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ này như sau:

- Bộ phận sản xuất 5.500

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 3.200

6, Khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 7.000, bộ phận bán hàng là 2.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 2.500

7, Các chi phí khác đã chi bằng tiền mặt bao gồm cả thuế GTGT 10% cho bộ phận sản xuất là 11.000, bộ phận bán hàng là 2.530, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 5.940

8, Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm K còn dở dang 10 sản phẩm .

9, Xuất kho 50 sản phẩm K bán trực tiếp cho công ty M với giá bán đơn vị là 2.750  bao gồm cả thuế GTGT 10%. Công ty M chưa thanh toán.

10, Công ty M khiếu nại có 1 số sản phẩm K bị lỗi yêu cầu giảm giá, đơn vị đã chấp nhận giảm giá 2% trên tổng số hàng đã bán cho công ty M và trừ vào số tiền mà công ty M còn đang nợ.

11, Công ty M chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng.

Yêu cầu:

1, Lập bảng tính giá thành sản phẩm K theo khoản mục, biết rằng giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 17.500, chi phí sản xuất dở dang được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính?

2, Xác định kết qủa tiêu thụ trong kỳ (đầu kỳ không có sản phẩm K tồn kho)?

3, Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

VI. Kế toán hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động khác

Bài 20 (3 điểm): Tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau (đơn vị 1000đ):

1, Nhượng bán một dây chuyền sản xuất, có nguyên giá 720.000, đã hao mòn 70.000. Các chi phí đã sửa chữa tài sản trước khi bán bao gồm giá trị phụ tùng xuất kho 2.000, tiền công sửa chữa thuê ngoài bao gồm cả thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt là 5.500. Dây chuyền này bán cho công ty P với giá bao gồm cả thuế GTGT 10% là 770.000, P đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ lại 1% chiết khấu thanh toán.

2, Thu hồi được khoản nợ khó đòi đã xử lý cách đây 2 năm của khách hàng K là 20.000, trong đó thu bằng vật liệu là 15.000, còn lại bằng tiền mặt.

3, Mua một dây chuyền sản xuất theo hình thức trả góp với giá 902.000, đã thanh toán lần đầu cho người bán bằng chuyển khoản là 100.000 lấy từ quỹ đầu tư phát triển, số còn lại sẽ trả chậm trong 3 năm, biết rằng giá mua của dây chuyền này trả tiền ngay một lần là 836.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%.

4, Dùng tiền gửi ngân hàng mua 200 trái phiếu kỳ hạn 5 năm của công ty Q phát hành. Mệnh giá trái phiếu là 1.000, lãi suất 9%/năm, thanh toán một lần vào cuối kỳ hạn.

5, Dùng tiền gửi ngân hàng ngoại tệ để góp vốn dài hạn với công ty Y, số tiền là 100.000 USD tương đương 27% quyền kiểm soát. Tỷ giá hối đoái thực tế là 20,1/USD, tỷ giá  hạch toán của công ty là 20/USD.
6, Do vi phạm hợp đồng cung cấp sản phẩm cho khách hàng công ty bị phạt số tiền là 2.000, đã thanh toán bằng chuyển khoản. 

7, Số lãi tiền vay dài hạn phải trả trong kỳ là 20.000, trong đó lãi vay phải trả cho hoạt động sản xuất  kinh  doanh là 12.000, còn lại phục vụ cho xây dựng cơ bản, đã thanh toán bằng tiền mặt.

Bài 21 (3 điểm) : Trong kỳ tại công ty Q có các nghiệp vụ phát sinh như sau (đơn vị 1.000đ)

1. Dùng tiền gửi ngân hàng mua 100.000 cổ phần do công ty B phát hành, mệnh giá 100/cổ phần, giá mua 120/cổ phần. Chi phí môi giới đã chi bằng tiền mặt là 5.000. Được biết với số cổ phần đã mua công ty có quyền nắm giữ 23% quyền biểu quyết trong công ty B.

2. Dùng tiền vay dài hạn để mua thêm 10.000 cổ phần của công ty C, mệnh giá 100/cổ phần, giá mua 110/cổ phần. Được biết số vốn điều lệ của C là 20.000.000, số vốn cổ phần mà công ty đã đầu tư trước đây vào C là 3.500.000.

3. Dùng một thiết bị sản xuất có nguyên giá 560.000, đã hao mòn 20.000 để góp thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát J với công ty T, giá trị vốn góp được xác định là 550.000.

4. Chuyển nhượng 5.000.000 vốn đầu tư vào công M (tương đương 25% quyền biểu quyết) cho công ty G với giá chuyển nhượng là 4.950.000. Biết rằng số vốn còn lại của công ty tại công ty M là 2.000.000.

5. Bán một số chứng khoán ngắn hạn của công ty K với giá bán là 200.000 đã thu bằng tiền mặt, biết giá gốc của số chứng khoán này 210.000, công ty đã lập dự phòng giảm giá 5.000.

6. Kết quả đầu tư vào các công ty theo thông báo như sau:

· Số cổ tức được hưởng từ công ty C là 12.000

· Số lỗ phải chịu từ công ty M là 10.000

7.  Đã nhận được cổ tức do công ty C thanh toán bằng chuyển khoản.


Yêu cầu:  Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh ?

Bài 22 (3 điểm): Có các số liệu về các hoạt động đầu tư vốn tại một công ty như sau (đơn vị 1.000đ)

1, Đem một dây chuyền sản xuất có nguyên giá 1.500.000, đã hao mòn 200.000 góp vốn với công ty K để thành lập công ty liên doanh H, giá trị vốn góp được công nhận là 1.350.000, liên doanh có 2 thành viên.

2, Mua 20.000 cổ phần do công ty L phát hành, mệnh giá là 100/cổ phần, giá mua là 120/cổ phần đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí môi giới đã chi bằng tiền mặt là 15.000. Biết rằng với số cổ phần đã mua công ty nắm giữ 28% quyền biểu quyết tại công ty L.

3, Chuyển nhượng 7.500.000 tương đương với 25% quyền biểu quyết tại công ty M cho công ty G với giá 7.650.000. Biết rằng ban đầu công ty đang nắm giữ 35% quyền biểu quyết tại M.

4, Mua thêm 2.000 cổ phần của công ty B phát hành, mệnh giá 1.000, giá mua là 1.050, đã thanh toán bằng tiền vay dài hạn ngân hàng, biết rằng với số cổ phần mua thêm công ty đang nắm giữ 25% quyền biểu quyết tại B, B có số vốn điều lệ là 20.000.000.

5, Quyết định chuyển nhượng toàn bộ số vốn đầu tư vào công ty F là 8.000.000 tương đương với 35% quyền biểu quyết cho công ty S đã thu bằng chuyển khoản là 7.650.000.

6, Nhượng bán số cổ phiếu ngắn hạn của công ty Q với giá 150.000 đã thu bằng chuyển khoản, giá gốc của số cổ phiếu này là 165.000, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá cho số cổ phiếu này là 10.000. 

7, Theo thông báo của các công ty, kết quả đầu tư trong kỳ như sau:

- Lãi được chia từ công ty B là 25.000, từ công ty M là 10.000

- Lỗ phải chịu từ công ty F là 15.000

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào tài khoản?

VII. Kế toán kết quả kinh doanh và lập báo cáo kết quả kinh doanh
Bài 23 (4 điểm) : Tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kỳ này có tài liệu sau:(đơn vị 1000đ)

1. Xuất kho sản phẩm A bán trực tiếp tổng số tiền phải thu ở người mua là 550.000 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho là 400.000. Khách hàng đã thanh toán 250.000 bằng tiền gửi  ngân hàng còn lại đã chấp nhận nợ, trả sau.

2. Bán 200 sản phẩm B giá bán mỗi sản phẩm là 5.500 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho mỗi sản phẩm là 3.000, do khách hàng mua nhiều công ty giảm cho khách hàng 1% trên giá bán. Khách hàng đã nhận đủ hàng và đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
3. Xuất kho sản phẩm A bán theo phương thức bán hàng trả góp, giá bán trả ngay là 770.000 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho 350.000. Khách hàng đã thanh toán ngay bằng tiền gửi ngân hàng là 270.000. Số còn lại sẽ trả dần 2 năm và chịu số lãi là 30.000 .

4. Thanh toán lãi vay dài hạn ngân hàng kỳ này là 20.000 bằng chuyển khoản, trong đó cho hoạt động sản xuất kinh doanh là 15.000, còn lại cho xây dựng cơ bản.

5. Nhập khẩu một TSCĐ hữu hình giá CIF là 30.000 USD, thuế nhập khẩu 20%, thuế GTGT 10%. Đã chi tiền gửi ngân hàng ngoại tệ trả cho người bán, tỷ giá thực tế tại thời điểm chi tiền là 20/USD. Tài sản đã đưa vào sử dụng.

6. Chi tiền mặt 10.000 mua trái phiếu ngắn hạn và 30.000 mua trái phiếu dài hạn .

7. Thanh lý một phương tiện vận tải có nguyên giá là 200.000, đã hao mòn 180.000, phế liệu thu hồi bán thu bằng tiền mặt là 2.200 bao gồm cả thuế GTGT 10%.

Yêu  cầu:

1- Lập báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này của doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp 22%
Biết rằng: 



- Tổng chi phí bán hàng kỳ này đã được tập hợp là 20.000


- Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này đã được tập hợp là 30.000

2- Định khoản và phản ánh vào tài khoản?.

Bài 24 (4 điểm): Tại một doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên đối với hàng tồn kho, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , có các tài liệu như sau (đơn vị 1.000đ):

I. Đầu kỳ:

Số lượng thành phẩm M tồn kho là 10.000 sản phẩm, giá thành đơn vị thực tế 80/sp.

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế như sau:

1. Xuất kho 4.000 sản phẩm M để bán, giá bán thống nhất trong kỳ chưa có thuế GTGT là 120/sp, thuế suất thuế GTGT 10%, khách hàng trả bằng chuyển khoản 200.000, số còn lại trả sau.

2. Mua thêm cổ phiếu của công ty cổ phần Z để chuyển từ hình thức đầu tư vào công ty liên kết thành đầu tư vào công ty con theo trị giá 1.000.000, thanh toán bằng chuyển khoản, trị giá gốc của cổ phiếu đang nắm giữ là 3.000.000. Chi phí môi giới đã thanh toán bằng tiền mặt là 50.000.

3. Nhập kho 6.000 sản phẩm M từ bộ phận sản xuất, còn lại 4.000 sản phẩm M xuất xưởng để gửi bán cho công ty N, theo giá thành sản xuất thực tế là 82/sp.

4. Nhận được thông báo sẽ được chia cổ tức 100.000.

5. Thanh lý một phần cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty con X để trở thành một bên góp vốn liên doanh đồng kiểm soát. Phần cổ phiếu thanh lý có giá trị gốc là 1.500.000, giá bán là 1.600.000, đã thu bằng chuyển khoản. Trị giá gốc của khoản đầu tư còn lại là 3.000.000. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt là 20.000.

6. Công ty N thông báo đã chuyển khoản thanh toán cho doanh nghiệp lô hàng đã nhận trong kỳ.

7. Xuất kho 8.000 sản phẩm M để đem góp vốn vào công ty Y, trị giá theo thỏa thuận là 700.000. Biết rằng phần vốn góp của doanh nghiệp chiếm 18% tổng vốn góp của các bên tham gia liên doanh.

III. Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ lên tài khoản kế toán, biết rằng: 

- Doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước-xuất trước để tính trị giá xuất kho thành phẩm M;

- Chi phí bán hàng tập hợp được trong kỳ là 50.000;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp được trong kỳ là 60.000;

- Thuế suất thuế TNDN 22%.

2. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Bài 25 (4 điểm): Cho tình hình taị một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, áp dụng giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, tháng 12/N như sau (đơn vị 1.000đ):

I. Đầu kỳ:

- Tồn kho: 50 sản phẩm, trị giá 600.000;

- Gửi bán 50 sản phẩm cho công ty D, giá bán thống nhất trên toàn quốc là 16.500/sp, đã có thuế GTGT 10%.

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 1. Mua cổ phiếu ngắn hạn của công ty H, giá mua 200.000, chi phí môi giới 20.000, tất cả thanh toán bằng chuyển khoản.   
2. Nhập kho từ sản xuất 250 sp, đơn giá nhập kho 12.300.

3. Khách hàng D chấp nhận mua toàn bộ số hàng đã nhận, thanh toán bằng chuyển khoản.

4. Xuất kho 60 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng X, đã được khách hàng chấp nhận thanh toán.

5. Xuất kho 40 sản phẩm  chuyển đến cho công ty C. Chi phí vận chuyển chi hộ cho C bằng tiền mặt có cả thuế GTGT 5% là 3.150.

6. Xuất kho 50 sản phẩm giao cho đại lý B. Chi phí vận chuyển doanh nghiệp đã chi bằng tiền tạm ứng cả thuế GTGT 10% là 2.200.

7. Xuất kho 20 thành phẩm bán trả góp cho khách hàng N, trong đó mỗi sản phẩm  bán thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng là 6.000, số còn lại được trả góp trong 10 tháng, mỗi tháng 1.125/ sp.

8. Nhận góp vốn với công ty L bằng tiền ngoại tệ tiền gửi ngân hàng, số tiền 50.000 USD, công ty này sẽ có quyền kiểm soát là 30%. Tỷ giá thực tế tại thời điểm góp vốn là 20,2/USD.

9. Đại lý B đã bán được 35 sản phẩm, sau khi trừ hoa hồng được hưởng theo tỷ lệ 2% trên giá bán chưa có thuế theo quy định, đã thanh toán bằng tiền chuyển khoản, thuế suất thuế GTGT của hoa hồng là 10%.

10. Khách hàng C đã chấp nhận mua hết số hàng đã nhận và thanh toán toàn bộ công nợ bằng tiền gửi ngân hàng sau khi đã trừ đi giảm giá 2% được hưởng.

11. Khách hàng Q tuyên bố phá sản, đã thu được số nợ phải thu của Q là 75.000 bằng tiền mặt, số còn lại 100.000, doanh nghiệp xử lý xóa sổ.

12. Nhượng bán số 50% cổ phiếu ngắn hạn của công ty H với giá 125.000, đã thu bằng chuyển khoản. Được biết giá gốc của những chứng khoán đã nhượng bán là 110.000.

13. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh bằng tiền mặt là 80.000.

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh các nghiệp vụ lên tài khoản kế toán, biết tỷ giá cuối kỳ là 20,0/USD, thuế suất thuế TNDN 22%.

2. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng 12.

Bài 26 (4 điểm): Tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kỳ này có tài liệu sau:(đơn vị 1.000đ)

1. Xuất kho sản phẩm A ký gửi đại lý Y, giá bán là 770.000 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho 350.000. Hoa hồng đại lý là 7% trên giá bán, thuế GTGT của hoa hồng đại lý là 10%.

2. Bán 200 sản phẩm B giá bán mỗi sản phẩm là 5.500 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho mỗi sản phẩm là 3.000. Khách hàng đã nhận đủ hàng và đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng sau khi trừ lại 1% chiết khấu thanh toán cho khách hàng được hưởng.

3. Nhượng bán một số cổ phiếu ngắn hạn của công ty M với giá bán là 55.000 đã thu bằng chuyển khoản, giá gốc số cổ phiếu này là 53.000.

4. Đại lý Y đã bán được 1/2 số hàng nhận ký gửi và chuyển khoản thanh toán cho công ty sau khi trừ lại hoa hồng đại lý được hưởng. 

5. Đem một tài sản cố đinh hữu hình của công ty đi góp vốn dài hạn với công ty H, nguyên giá của tài sản là 560.000, đã hao mòn 80.000, giá trị vốn góp được công nhận là 470.000 (quyền biểu quyết của công ty tại H là 15%)

6. Thu hồi được khoản nợ khóa đòi đã xử lý cách đây một năm của công ty J bằng tiền mặt là 50.000.

Yêu  cầu:

1- Lập báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này của doanh nghiệp. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%
Biết rằng: 



- Tổng chi phí bán hàng khác đã được tập hợp là 15.000


- Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này đã được tập hợp là 30.000

2- Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?.

Bài 27 (4 điểm): Tại một doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có các nghiệp vụ như sau(đơn vị 1.000 đ):

1. Xuất kho thành phẩm A bán trực tiếp, tổng số tiền khách hàng phải thanh toán là 660.000 gồm thuế GTGT 10%. Giá xuất kho là 500.000. Khách hàng đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng nên được hưởng chiết khấu thanh toán 1%. Khách hàng đã nhận hàng.

2. Xuất kho thành phẩm A chuyển đến cho người mua N tính theo giá bán là 770.000 bao gồm cả thuế GTGT 10%, giá xuất kho 550.000. Khách hàng chưa chấp nhận thanh toán.

3. Khách hàng N đã nhận đủ hàng và đã thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

4. Bán trả góp thành phẩm B cho công ty D tính theo giá bán trả góp là 80.000, giá bán trả tiền ngay 1 lần của sản phẩm này là 70.840 bao gồm thuế GTGT 10%, giá vốn xuất kho là 40.000. Khách hàng đã thanh toán ngay lần đầu bằng chuyển khoản là 20.000.

5. Nhượng bán một số cổ phiếu ngắn hạn của công ty K với giá 22.000, giá gốc của cổ phiếu này là 20.000, đã thu bằng tiền mặt.

6. Thanh lý một TSCĐ hữu hình, nguyên giá là 30.000 đã khấu hao 28.000. Chi phí thanh lý chi hết 2.200 gồm thuế GTGT 10%. Bán TSCĐ cũ thu được 11.000 gồm thuế GTGT 10%. Thu, chi bằng tiền mặt.

7. Mua một số vật liệu, tổng số tiền phải thanh toán là 33.000 gồm thuế GTGT 10%. đã thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng được người bán cho hưởng chiết khấu thanh toán là 1% và nhận lại bằng tiền mặt, hàng đã nhận nhập kho.

8. Chi tiền mặt 20.000 mua trái phiếu ngắn hạn.

Yêu cầu:

1, Xác định kết quả kinh doanh kỳ này của doanh nghiệp và lập báo cáo kết quả kinh  doanh. Giả sử, thu nhập chịu thuế trùng với lợi nhuận kế toán, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22%.

Biết rằng:
+Tổng chi phí bán hàng kỳ này đã được tập hợp là 20.000



+ Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này đã được tập hợp là 10.000

2, Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?

B ài 28 (4 điểm): Tại doanh nghiệp sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kỳ này có tài liệu sau (đơn vị 1.000đ)

1, Bán trực tiếp cho khách hàng một số thành phẩm, tổng số tiền khách hàng phải thanh toán là 495.000 gồm thuế GTGT 10%. Giá xuất kho 350.000. Do khách hàng mua nhiều công ty đã giảm cho khách hàng 1% ngoài giá trên hóa đơn và trừ vào số tiền phải trả. Khách hàng đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng

2, Xuất kho thành phẩm giao cho đại lý Y. Tổng số hàng tính theo giá bán là 440.000 gồm thuế GTGT 10%, giá xuất kho là 280.000. Đại lý được hưởng 10% hoa hồng tính trên giá bán của số hàng bán được. Thuế GTGT của hoa hồng đại lý là 10%.

3, Đại lý Y đã bán được 3/4 số hàng nhận đại lý, sau khi trừ hoa hồng được hưởng đã chuyển khoản để thanh toán tiền hàng.

4,  Nhượng bán một số cổ phiếu mua của công ty T từ tháng trước với giá mua là 105.000, bán được với giá 135.000 đã nhận tiền bằng chuyển khoản.

5, Góp vốn dài hạn với công ty L bằng một ô tô có nguyên giá là 850.000, đã hao mòn 70.000, ô tô này  khi góp vốn được đánh giá là 750.000, biết rằng công ty chiếm 15% quyền kiểm soát tại công ty L

6, Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn cho số cổ phiếu mua của công ty M là 12.000, kỳ trước công ty không trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn.

7, Thu hồi được khoản nợ khó đòi đã xử lý của công ty Q bằng một số vật liệu trị giá 20.000.

Yêu  cầu:

1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh kỳ này của doanh nghiệp. Thuế suất thuế TNDN là 22%.

Biết rằng: 
- Tổng chi phí bán hàng khác đã được tập hợp trong kỳ là 15.000




- Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp được trong kỳ là: 30.000

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào TK?
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